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BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo 
chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật 
____________________

Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ Công văn số 2663/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Chính phủ tình hình đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÍNH ĐẶC THÙ TRONG ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

1. Tuyển sinh đầu vào 
Học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật ngoài yếu tố năng khiếu, cần có những điều kiện thuận lợi về ngoại hình thanh sắc, có sức khoẻ, độ bền dẻo khéo léo và đang phát triển ở nhiều độ tuổi khác nhau tùy thuộc vào các ngành đào tạo. Do đặc thù của đào tạo năng khiếu nghệ thuật nên việc tuyển chọn học sinh, sinh viên đòi hỏi kỹ lưỡng, khắt khe. Thí sinh dự thi các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều phải có năng khiếu vượt trội về chuyên ngành đăng ký dự thi, có ngoại hình, thanh sắc, khả năng cảm nhận nghệ thuật và nền tảng văn hóa tốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: 

- Ngoại hình đẹp, giọng nói truyền cảm, phong thái tự tin, duyên dáng, hấp dẫn;

- Khả năng cảm thụ tinh tế, có năng lực sáng tạo, thuần thục trong thể hiện năng khiếu.

Bên cạnh những yêu cầu chung như trên, mỗi nhóm ngành nghệ thuật như Văn học, Âm nhạc, Múa, Sân khấu, Điện ảnh, Mỹ thuật, Xiếc… có những tiêu chí riêng trong tuyển chọn. Các ngành thuộc lĩnh vực Âm nhạc yêu cầu thí sinh phải có sự nhạy cảm về âm thanh thể hiện qua khả năng thẩm âm, tiết tấu…; ngành Xiếc yêu cầu thể lực tốt, sự dẻo dai, khéo léo, dũng cảm; ngành Múa yêu cầu sức khỏe, sự mềm dẻo, uyển chuyển, hình thể linh hoạt; các ngành về sân khấu yêu cầu 6 yếu tố cơ bản về thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần. 

Để tuyển chọn được những thí sinh đạt yêu cầu về năng khiếu chuyên ngành, hội đồng tuyển sinh của các cơ sở đào tạo phải đi đến địa phương, vùng sâu, vùng xa để tìm kiếm, tuyển chọn ở vòng loại... Sau khi được lựa chọn ở vòng loại, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các vòng sơ tuyển và chung tuyển tại cơ sở đào tạo. Vòng sơ tuyển chủ yếu thi năng khiếu, một số chuyên ngành thi thêm môn kiến thức chung. Vòng chung tuyển, các thí sinh sẽ thi môn năng khiếu và kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của từng chuyên ngành. Với những đòi hỏi khắt khe trong quá trình tuyển chọn và yêu cầu cao về chuyên môn nên thí sinh dự thi vào các ngành năng khiếu phải vượt qua rất nhiều thử thách, qua nhiều vòng tuyển. Thậm chí, có những chuyên ngành không phải cạnh tranh về chỉ tiêu, nhưng nếu không đạt chuẩn về năng khiếu thí sinh cũng không được chọn. Mỗi khóa có hàng nghìn thí sinh dự tuyển nhưng số lượng trúng tuyển được vài chục em cho tất cả các ngành, nghề của một kỳ tuyển sinh, có những ngành có năm không tuyển được người học. Do đó, quy mô đào tạo của các các ngành, nghề nghệ thuật rất thấp (có những ngành/chuyên ngành đào tạo chỉ từ 3-5 học sinh, sinh viên).
Tuyển chọn được các tài năng nghệ thuật cao là rất khó, vì tài năng là rất hiếm trong xã hội. Nhưng do không được sớm phát hiện, bồi dưỡng, khuyến khích hoặc do điều kiện sinh sống khó khăn, xa xôi, hẻo lánh... đã thui chột gần hết, chỉ còn lại khoảng 1% là có thể phát triển được tài năng. Mặt khác, cũng do tài năng bẩm sinh, nên chỉ có thể phát triển đến một độ nào đó thì dừng lại, nếu không được phát hiện sớm, kịp thời để bồi dưỡng và đào tạo. 

2. Thời gian và môi trường đào tạo
Quy trình đào tạo công phu, lâu dài, có hệ thống và liên tục trong nhiều năm, quá trình học tập có sự sàng lọc khắt khe. Đào tạo nghệ thuật là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành mang tính truyền nghề, tạo cho các em phát huy khả năng sáng tạo cao. Bên cạnh việc học chuyên môn, học sinh phải học đồng thời chương trình văn hóa phổ thông nên việc học tập rất vất vả. 
Thời gian đào tạo dài (trình độ trung cấp kéo dài 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm hoặc 9 năm). Có những ngành nghệ thuật phải học ngay từ khi 7 - 8 tuổi, khi thân thể đang phát triển, có độ mềm mại nhất định; phải có sức khoẻ tốt, độ dai bền mới có thể học các động tác kéo dài khoảng 15-20 phút theo yêu cầu của chuyên môn. 
Trong suốt quá trình học tập, người học phải liên tục rèn luyện, thực hành trên sân khấu dưới tác động của tiếng ồn (nhạc đệm), ánh sáng đèn sân khấu, sự căng thẳng thần kinh với những giờ học trên dây, trên cao; phải khổ luyện và có thể rất dễ mắc các bệnh, chấn thương do nghề nghiệp ngay từ khi còn là học sinh như: thoái hóa, lệch cột sống, bong gân, sai khớp...

3. Về người thầy và nguồn lực đào tạo
Nhiều chuyên ngành lĩnh vực nghệ thuật đòi hỏi một thầy (có một số chuyên ngành 2 - 3 thầy/giờ học) dạy một học trò; giảng viên, giáo viên tham gia đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật phần lớn vừa giỏi về chuyên môn, vừa là nghệ sĩ, có uy tín nghề nghiệp được giới chuyên môn công nhận, người thầy vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật. Người thầy không chỉ đào tạo cho các em về kỹ năng, kiến thức mà còn truyền thụ, nhóm lửa cảm xúc, tâm hồn nghệ thuật cho người học ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi. 

4. Về tuổi nghề, chế độ đãi ngộ 

- Vào nghề rất sớm:  Đối với ngành nghệ thuật biểu diễn (diễn viên Múa, Kịch hát dân tộc, Chèo, Tuồng, Cải lương, nhạc công…) các em tốt nghiệp ra làm nghề khi ở tuổi 17 - 18.
- Tuổi nghề ngắn: Đối với lĩnh vực nghệ thuật như diễn viên múa, ngoài 35 tuổi đã hết tuổi nghề, không đứng trên sân khấu biểu diễn được do cơ thể căng cứng, không đáp ứng được yêu cầu thể lực, kỹ thuật và chất lượng nghệ thuật.
- Chế độ lương thấp: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường nếu chỉ có bằng trung cấp sẽ được xếp lương tuyển dụng ngạch viên chức với bậc lương rất thấp vì có bằng trung cấp. 

- Đào tạo nghệ thuật có tính đặc thù, không phải ngành nào cũng có thể đào tạo ngay ở trình độ đại học, đặc biệt đối với những ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực biểu diễn cần phải đào tạo từ trình độ trung cấp như: múa, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống.
5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo đắt đỏ
Múa và Xiếc cần có sàn tập; Âm nhạc cần có phòng cách âm và phòng học nhỏ cho chuyên ngành thanh nhạc, luyện thanh; phòng tập nhạc cho nhạc công, phòng hoà nhạc cho người học chỉ huy dàn nhạc, sáng tác âm nhạc...; Sân khấu biểu diễn cần đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, phòng thu... Điện ảnh cần máy quay, phòng kỹ xảo, dựng phim, phòng chiếu phim, phòng chụp, phim trường...  

- Chi phí đào tạo rất lớn

Chi phí người học phải trang bị để học tập như son, phấn, giầy dép, phục trang, họa phẩm…, đạo cụ trên các thiết bị chuyên dụng đắt tiền như: nhạc cụ, máy quay phim, thiết bị âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, thiết bị lồng tiếng, thiết bị kỹ xảo... rất tốn kém cho cả người học và cơ sở đào tạo. Đặc biệt, kinh phí làm tốt nghiệp bằng tác phẩm đối với một số ngành/chuyên ngành rất cao như: Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy dàn nhạc; Đạo diễn Sân khấu, Điện ảnh - Truyền hình; Quay phim; Diễn viên; các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Biên đạo múa, Huấn luyện múa, Xiếc… cũng làm hạn chế người theo học các ngành, nghề trong lĩnh vực nghệ thuật.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 2015
1. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đào tạo văn hóa nghệ thuật

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ gian khổ, dù bộn bề khó khăn, thiếu thốn, công tác đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được chú trọng đặc biệt. Từ nhận thức, chủ trương đúng đắn của Đảng về vai trò của văn hóa văn nghệ, để chuẩn bị lực lượng đội ngũ cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nghệ thuật của đất nước sau này, Đảng và Nhà nước ta đã gửi nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có năng khiếu ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật sang học tập tại Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. 

Cho đến những năm 90 của thế kỷ XX, dưới sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, có số lượng lớn gồm hàng ngàn cán bộ cán bộ ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được cử đi đào tạo tại các nước xã hội chủ nghĩa cũ. Những thế hệ đội ngũ cán bộ này ở đã phát huy tài năng, lao động cống hiến để tạo nên sự nghiệp văn hóa nghệ thuật phát triển nở rộ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

2. Hình thành mô hình tổ chức đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nước
Thứ nhất, xây dựng các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở trong nước theo hướng chuyên nghiệp, bài bản

Ngay sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, năm 1954, Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 3 với những quyết định chiến lược về xây dựng quốc gia độc lập tự chủ, về chiến lược phát phát, xây dựng con người, xây dựng nền văn hóa văn nghệ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống cơ sở đào tạo các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cùng với các thiết chế văn hóa, nhà hát, đơn vị nghệ thuật, đoàn biểu diễn…, ở miền Bắc được thiết lập, đồng thời với việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để hoạt động văn hóa văn nghệ của đất nước phát triển, các tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy, cống hiến cho đất nước.

Các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được hình thành theo mục tiêu đào tạo ngành/chuyên ngành, chuyên sâu ở các lĩnh vực: Văn hóa - văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, múa, xiếc. Cho đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cũng với chủ trương, nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa văn nghệ cùng với sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước, chúng ta đã mở rộng hệ thống các cơ sở đào tạo về văn hóa nghệ thuật ở khu vực miền Nam, tập trung ở Thành phồ Hồ Chí Minh để cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực các tỉnh phía Nam, đảm bảo ở hai miền Nam, Bắc đào tạo nhân lực cho cả nước. 
Hiện nay, chất lượng, ngành/nghề đào tạo tại các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trường Trung ương) ngày càng nâng cao và phát triển, đào tạo các hệ từ trung cấp đến cao đẳng, đại học và sau đại học. Các cơ sở đào tạo Trung ương phân bổ tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam là các trường trung tâm, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho 3 khu vực; các cơ sở đào tạo địa phương hầu hết được thành lập sau khi đất nước thống nhất, tạo nên hệ thống mạng lưới, làm nhiệm vụ cung cấp nhân lực cho địa phương, đồng thời tạo nguồn tuyển sinh cho các trường Trung ương.

Thứ hai xây dựng được hệ thống các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp  

Với sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô và hệ thống các nước XHCN Đông Âu, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước được xây dựng theo mô hình đào tạo chuyên nghiệp của Liên Xô: Từ quy trình phát hiện tuyển chọn năng khiếu, tài năng; đến đội ngũ giảng dạy có trình độ chuẩn được đào tạo ở nước ngoài (Liên Xô và một số nước Đông Âu), cùng với các chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia đào tạo; nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo bài bản, ưu việt; phương pháp đánh giá chất lượng có những chuẩn mực chuyên môn, khoa học, chuyên nghiệp và hệ thống. 

Chương trình đào tạo văn hóa nghệ thuật tuân thủ theo nguyên tắc đào tạo mang tính “chuyên sâu”; “tinh hoa”; “đỉnh cao”…, trong đào tạo chuyên nghiệp từ sơ cấp, trung cấp đến đại học, từ kiến thức chuyên môn chuyên ngành đến chương trình kiến thức các môn văn hóa…, tất cả đều được xây dựng và triển khai hệ thống, chọn lọc kỹ càng để tài năng được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển từ trong quá trình đào tạo, cho đến sau đào tạo để trở thành đội ngũ biểu diễn, sáng tác, nguồn nhân lực tài năng với nhiệt huyết cống hiến thực thụ và chuyên nghiệp. 
Bên cạnh đó, công nghệ đào tạo của một hệ thống đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật, chất lượng đỉnh cao của thế giới cũng đã được chuyển giao để làm nền móng cho sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật của Việt Nam mới bắt đầu xây dựng đã bỏ qua được giai đoạn nghiệp dư để tiến thẳng đến chuyên nghiệp, xây dựng được chuẩn mực chuyên môn chuyên nghiệp, được triển khai theo quy trình bài bản, khoa học; chương trình, giáo trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện.

Thư ba xác định được mô hình đào tạo phù hợp, phát huy được hiệu quả trong đào tạo tài năng nghệ thuật
Công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật của chúng ta từ giai đoạn bắt đầu cho đến những năm 1990 được tiến hành song song theo hai hướng: Cử cán bộ đi đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài để trở về làm lực lượng cán bộ, giảng viên, làm nòng cốt hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của đất nước; mặt khác, đào tạo trong nước đã áp dụng theo mô hình và phương thức đào tạo của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. Mô hình lồng ghép các trình độ đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các trình độ đào tạo đại học. Nguồn tuyển sinh các trình độ đào tạo đại học chính là các học sinh đã tốt nghiệp các trình độ tấp hơn ngay tại trường. Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy từ bậc trình độ thấp và theo sát người học đến trình độ cao hơn, tới khi ra trường. Phong cách ngệ thuật của người thầy ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật của người học.  
Từ năm 1992, cho đến hiện nay, kể từ khi Liên Xô và khối XHCN Đông Âu không còn, công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật chủ yếu được đào tạo ở trong nước. Số lượng cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài với số lượng ít, rất hạn chế. Từ năm 2000 đến nay, công tác đào tạo tài năng đỉnh cao của chúng ta cũng thu được một số kết quả đáng kể. Lĩnh vực âm nhạc có khoảng 300 học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) cấp quốc gia và khoảng 200 giải thưởng quốc tế. Lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật có nhiều bài học, tốt nghiệp của sinh viên được giải thưởng chính thức (Nhất, Nhì, Ba) cấp quốc gia, quốc tế, của Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng khu vực, và giải thưởng các hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật của địa phương.
Kết quả nêu trên đã khẳng định trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực của các cơ sở đào tạo đối với sự nghiệp đào tạo tài năng đỉnh cao, với công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp. Những kết quả đạt được vẫn khẳng định ưu điểm trong công tác đào tạo tài năng đỉnh cao của Việt Nam, được kế thừa và phát triển từ mô hình ưu việt của hệ thống đào tạo của Liên Xô - Nga và các nước XHCN Đông Âu, với những kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.
 Mô hình đào tạo hiệu quả này đã và đang khẳng định được vị thế, chỗ đứng của nền nghệ thuật Việt Nam đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, một số nước như: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức… cũng đang đào tạo theo mô hình đào tạo trung cấp, cao đẳng trong trường đại học, học viện. 

III.  THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT HIỆN NAY 

1. Hệ thống cơ sở đào tạo
Hiện nay, cả nước có 40 cơ sở đào tạo (CSĐT) trung cấp, cao đẳng, đại học lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (VHNT) và khoảng 60 CSĐT có đào tạo các ngành, nghề trong lĩnh vực nghệ thuật đặc thù. Cụ thể: 
a) Các CSĐT VHNT trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là trường Trung ương)
Hiện nay, có 15 trường Trung ương, gồm: 10 trường đại học; 03 trường cao đẳng; 02 trường trung cấp đào tạo ở các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, được thành lập từ sớm và có quá trình phát triển và trưởng thành qua nhiều năm; với mục tiêu đào tạo tài năng đỉnh cao, theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu ở các lĩnh vực: Âm nhạc, Mỹ thuật, Văn hóa, Văn học, Sân khấu - Điện ảnh, Múa, Xiếc. 
Thời gian qua, các trường Trung ương được củng cố và phát triển về các mặt và phân bố tập trung ở các thành phố lớn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Huế, ngoài ra có 02 trường đặt tại Thành phố Hòa Bình và Thành phố Thái Nguyên, đào tạo cho khu vực miền núi, dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và Việt Bắc. Với những thuận lợi đặt ở trung tâm các thành phố lớn, địa bàn dân cư đông đúc, các trường có điều kiện giao lưu, phát triển, quảng bá văn hóa nghệ thuật của đất nước với bạn bè quốc tế và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

b) Các CSĐT VHNT trực thuộc các tỉnh/thành (gọi tắt là các trường địa phương) và các Bộ, ngành khác
Hiện nay, trong cả nước có 25 CSĐT VHNT do các tỉnh/thành trực tiếp quản lý, trong đó có: 01 trường đại học, 10 trường cao đẳng và 10 trường trung cấp. Đây là các cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nhằm cung cấp nhân lực chủ yếu phục vụ các hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương, đồng thời, tạo nguồn tuyển sinh đào tạo đỉnh cao cho các CSĐT VHNT ở Trung ương. Đồng thời, có 04 CSĐT đại học thuộc Bộ ngành khác và khoảng 60 CSĐT có đào tạo các ngành, nghề trong lĩnh vực nghệ thuật ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 


2. Về quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành, đào tạo 
a) Quy mô tuyển sinh và đào tạo
Quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành, chuyên ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật không lớn, phát triển theo chiều hướng có tăng nhưng không nhiều. Qua tổng hợp số liệu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc, quy mô tuyển sinh trung bình khoảng 9.310 học sinh, sinh viên trong một năm giai đoạn 2011-2020. 
Mỗi năm, các cơ sở đào tạo trung bình tuyển được 60-70% số chỉ tiêu. Từ năm 2010 đến nay, nhiều CSĐT gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, có những năm không hoàn thành tuyển chỉ tiêu được giao, đặc biệt là đối với các CSĐT địa phương. Nhiều ngành/chuyên ngành rất khó thể tuyển sinh hoặc có số lượng thí sinh dự thi rất ít, không thể tổ chức đào tạo; một số ngành tuyển sinh đủ chỉ tiêu nhưng không thể duy trì số lượng sinh viên đến khi tốt nghiệp. Trong đó, có một số ngành đặc biệt khó khăn, nhiều năm liên tiếp không thể tuyển sinh, dù 3 - 4 năm mới tuyển sinh một khóa như: Biên kịch sân khấu; Lý luận, lịch sử và phê bình Điện ảnh, Truyền hình; Lý luận, lịch sử và phê bình Sân khấu; Lý luận, lịch sử và phê bình Mỹ thuật; một số ngành hiếm như Harp; ngành nghệ thuật truyền thống, dân tộc như Diễn viên Tuồng, Diễn viên Chèo, Diễn viên Cải lương, Diễn viên múa Rối… Bên cạnh đó có những ngành/chuyên ngành không có thí sinh đăng ký dự thi nên phải dừng tuyển sinh.
Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật tùy theo ngành, nghề đào tạo thường không cao, trong quá trình đào tạo có sự sàng lọc, do vậy tỉ lệ tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật đạt khoảng 60%. 

b) Cơ cấu ngành, nghề đào tạo

Hệ thống CSĐT văn hóa nghệ thuật và có tham gia đào tạo các ngành văn hóa nghệ thuật có khoảng 138 ngành (54 ngành ở trình độ trung cấp; 38 ngành ở trình độ cao đẳng, 46 ngành, 34 ngành trình độ đại học, 8 ngành trình độ thạc sỹ và 4 ngành trình độ tiến sỹ) với gần 200 chuyên ngành đào tạo. Nhìn chung, cơ cấu các ngành/chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tiến bộ, đáp ứng nhu cầu xã hội. 
Trong tình hình hiện nay, các ngành đào tạo của các cơ sở trong hệ thống vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời cập nhật, phát triển, tiếp thu, bổ sung mở một số ngành, nghề/chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và thế giới. 

c) Mô hình lồng ghép các trình độ đào tạo
Mô hình đào tạo này đã được xây dựng và phát triển tại Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ 20 trên cơ sở áp dụng mô hình của Liên Xô (Nga) và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu do đào tạo nghệ thuật có tính đặc thù ngay từ công tác tuyển sinh đến quy trình đào tạo. 
Do đặc thù của nghề nghiệp, có ngành không đào tạo ở trình độ đại học mà chủ yếu đào tạo ở trình độ trung cấp. Ở trình độ trung cấp, bên cạnh việc học chuyên môn, học sinh phải học đồng thời chương trình văn hóa phổ thông. Học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật đều được đào tạo liên tục trong nhiều năm; đào tạo tiếp nối các trình độ từ sơ trung cấp, đại học và sau đại học. 
Đối với một số ngành nghệ thuật như: Âm nhạc, múa, sân khấu... ngoài những quy định chung, thí sinh dự thi trình độ đại học, phải là người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc có năng khiếu tương đương phù hợp với ngành/chuyên môn đào tạo. Vì vậy, một số cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực nghệ thuật đã đào tạo đồng thời các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học để tạo nguồn tại chỗ chất lượng cao. 
Qua thời gian dài, mô hình đào tạo trung cấp dài hạn kết hợp học các môn văn hóa phổ thông với chuyên môn nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực nghệ thuật từ trước đến nay phù hợp với tính đặc thù của ngành đào tạo, đã khẳng định được tính ưu việt và đạt hiệu quả cao, đào tạo ra nhiều tài năng nghệ thuật cho đất nước; nhiều tác phẩm nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế đã được sáng tạo. Nhiều học sinh học trung cấp trong các cơ sở giáo dục đại học đã đoạt giải cao tại các kỳ thi nghệ thuật trong nước, quốc tế tập trung vào đối tượng học sinh này. 

Đào tạo lồng ghép trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực nghệ thuật, ngoài cung cấp nhân lực hoạt động cho xã hội, đào tạo tài năng cho đất nước, đồng thời bậc đào tạo này còn tạo nguồn tuyển ở trình độ đại học cho chính các cơ sở giáo dục đại học. Học sinh học trung cấp ở các cơ sở đào tạo đại học này luôn được đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị, chuyên gia, nghệ sĩ tài năng có trình độ cao, giỏi về chuyên môn, uy tín nghề nghiệp giảng dạy nhằm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, khả năng bẩm sinh của người học ngay từ khi còn nhỏ. Trên cơ sở đó đề ra phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tư duy và cảm thụ nghệ thuật của người học. Đồng thời, đội ngũ giảng viên của nhà trường luôn tạo điều kiện, cơ hội để học sinh tham gia thực tập biểu diễn với các nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc giới thiệu tham dự các cuộc thi nghệ thuật trong nước và quốc tế, nhằm giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp... Có những giảng viên giảng dạy đồng thời cùng một lúc ở cả trình độ trung cấp, đại học và sau đại học. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, các cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu lĩnh vực nghệ thuật là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật của đất nước và mô hình đào tạo này rất hiệu quả, đã và đang khẳng định được vị thế, chỗ đứng của nghệ thuật, trong đó có lĩnh vực âm nhạc của Việt Nam đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực nghệ thuật còn có trách nhiệm bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân tộc thông qua công tác đào tạo và thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong đào tạo. Hiện nay, một số nước như: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức… cũng đang đào tạo theo mô hình đào tạo trung cấp, cao đẳng trong trường đại học, học viện như Việt Nam. 

3. Về cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, tìm được việc làm đúng ngành/chuyên ngành đào tạo chiếm khoảng 70%. Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng, cung và cầu chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập. Học sinh, sinh viên được đào tạo bài bản tại các CSĐT văn hoá nghệ thuật chuyên nghiệp có chất lượng, khi ra trường hăng hái nhiệt tình cống hiến nhưng cơ hội có việc làm đúng ngành/chuyên ngành đào tạo không nhiều do chưa có chính sách cụ thể. Một số địa phương vẫn còn thiếu nhân lực qua đào tạo hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng học sinh, sinh viên ra trường lại rất khó có thể được nhận vào những đơn vị nghệ thuật.

4. Về cơ chế chính sách trong đào tạo văn hóa nghệ thuật

a) Chính sách đối với giảng viên, nhà giáo
Trong nhưng năm qua chính sách đối với giảng viên, nhà giáo đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù đã được quan tâm, thể hiện thông qua một số văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp nghề và các chức danh, danh hiệu... Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, chưa bao quát, phù hợp với thực tế. 
b) Chính sách đối với người học

Nhằm thu hút nguồn tuyển và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù, trong những năm qua Nhà nước đã có chính sách thiết thực hỗ trợ miễn giảm học phí, bồi dưỡng nghề và hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật trong các trường văn hóa-nghệ thuật. Chính sách đã tạo điều kiện, khuyến khích học sinh, sinh viên có năng khiếu, tài năng, vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân tộc ở các vùng miền trong cả nước. 

Mỗi chính sách xây dựng, ban hành đáp ứng, phù hợp với một giai đoạn thời điểm nhất định. Vì vậy, qua rà soát, phản ánh thực tế từ đơn vị quản lý và triển khai thực hiện, thấy rằng hiện nay, chính sách ưu đãi đối với người học các ngành nghệ thuật truyển thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật được thể hiện trong nhiều văn bản pháp luật dẫn đến có sự hiểu khác nhau, chồng chéo cần được điều chỉnh, bổ sung kịp thời và tích hợp đưa vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật để phù hợp với tình hình hiện nay và đảm bảo quyền lợi, công bằng đối với người học. 

5. Về đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học

Trong những năm qua, hệ thống các CSĐT VHNT Trung ương và địa phương, đặc biệt các trường Trung ương đã được tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập ngày càng có quy mô lớn và hiện đại, như: sửa sang, xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên, xây dựng thêm nhiều phòng học, cung cấp nhiều trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh, sinh viên các CSĐT VHNT. Đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác tăng nhanh, liên tục. Nhiều chương trình, đề án lớn huy động đa dạng nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo đã được triển khai. Công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật đã có những đổi mới về mục tiêu; đa dạng hoá loại hình đào tạo và các nguồn kinh phí, huy động xã hội tham gia phát triển giáo dục, đào tạo văn hóa nghệ thuật tạo cơ hội cho nhiều người tham gia học tập, tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế. Vì vậy, điều kiện đảm bảo để công tác giảng dạy và học tập đạt được kết quả tốt hơn.
6. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về đào tạo

Phần lớn các trường làm tốt công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ. Qua đó, hoạt động nghiên cứu khoa học đã thu được những hiệu quả nhất định, đảm bảo gắn kết hài hòa giữa nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong giai đoạn mới, việc khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong các trường tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với công tác nghiên cứu khoa học, thể hiện khả năng tư duy độc lập và luyện tập kỹ năng trình bày ý kiến riêng trên diễn đàn, đó là tiêu chí mà các trường đều hướng thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Các hoạt động hợp tác quốc tế trong các trường đào tạo đã thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về hợp tác quốc tế. Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi liên kết đào tạo, mời giảng viên nước ngoài vào các trường giảng dạy, được đẩy mạnh, mở rộng đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. 

IV. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
1. Những ưu điểm 

- Đào tạo văn hóa nghệ thuật nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước

Công tác đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được chú trọng đặc biệt. Từ nhận thức, chủ trương đúng đắn của Đảng về vai trò của văn hóa văn nghệ, để chuẩn bị lực lượng đội ngũ cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nghệ thuật của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để hoạt động văn hóa văn nghệ của đất nước phát triển, các tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy, cống hiến cho đất nước.
- Đã xây dựng các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở trong nước theo hướng chuyên nghiệp, bài bản
Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong nước được xây dựng theo mô hình đào tạo chuyên nghiệp của Liên Xô: Từ quy trình phát hiện tuyển chọn năng khiếu, tài năng; đến đội ngũ giảng dạy có trình độ chuẩn được đào tạo ở nước ngoài (Liên xô và một số nước Đông Âu), cùng với các chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia đào tạo; nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo bài bản, ưu việt; phương pháp đánh giá chất lượng có những chuẩn mực chuyên môn, khoa học, chuyên nghiệp và hệ thống. 

Kết quả quan trọng trong công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật chúng ta thu nhận được, đó là việc xây dựng các chuẩn mực chuyên môn chuyên nghiệp, được triển khai theo quy trình bài bản, khoa học; chương trình, giáo trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, cũng được chuyển giao công nghệ đào tạo của một hệ thống đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật, chất lượng đỉnh cao của thế giới, để làm nền móng cho sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật của Việt Nam mới bắt đầu xây dựng đã bỏ qua được giai đoạn nghiệp dư để tiến thẳng đến chuyên nghiệp, tạo nên nguồn nhân lực chất lượng với những tài năng làm rạng danh nền văn hóa văn nghệ của nước nhà. Mô hình đào tạo này rất hiệu quả, đã và đang khẳng định được vị thế, chỗ đứng của nghệ thuật đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

2. Hạn chế và khó khăn, vướng mắc
a) Những hạn chế

Từ năm 1986 đến nay, đất nước ta thực hiện mạnh mẽ công cuộc đổi mới, chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Đặc biệt, từ năm 1992, tình hình thế giới với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước XHCN ở Đông Âu, cùng với ảnh hưởng của cơ chế thị trường, của nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ, làm chuyển hóa sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, tác động không nhỏ đến nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, đến thị hiếu thẩm mỹ của công chúng Việt Nam. Cho đến hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, đây chính là giai đoạn với những khó khăn, thách thức lớn đối với mô hình đào tạo tài năng đỉnh cao lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật bộc lộ một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, nguồn tuyển sinh hạn hẹp, ít tuyển chọn được năng khiếu, tài năng
- Phần lớn người học không còn mong muốn, khát vọng đi học các ngành văn hóa nghệ thuật để vươn tới tài năng đỉnh cao, thay vào đó là học các ngành, nghề để có nhiều thu nhập. Các cơ sở đào tạo hạn hẹp dần nguồn tuyển sinh, quy mô đào tạo đã thấp so với các ngành đào tạo đại trà khác lại ngày càng giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có ngành học không còn người học, cơ chế đào tạo tài năng đỉnh cao ngày càng mai một.
- Trong khi, văn hóa nghệ thuật thuộc ngành đào tạo đặc thù, khổ luyện, đòi hỏi đầu tư dài hạn, với đội ngũ giảng dạy vừa phải có uy tín chuyên môn nghề nghiệp cao, vừa phải có phương pháp tốt, lại cần được chăm sóc, đãi ngộ thích đáng mới tạo ra được những tài năng, những “sản phẩm” chất lượng cao. 
- Công tác tuyển sinh đầu vào khó khăn, tỷ lệ học sinh theo học năng khiếu nghệ thuật ngày càng giảm, nhiều học sinh thực sự có năng khiếu nhưng không theo học. Vì vậy, có một số cơ sở đào tạo buộc phải hạ tiêu chí tuyển chọn, hầu thu hút học sinh, sinh viên, đào tạo theo thị hiếu giải trí của xã hội mà người ta gọi là “nghệ thuật thị trường”, dẫn tới thực trạng “nghiệp dư hóa” nghệ thuật, đào tạo tài năng đỉnh cao ngày càng mai một, chỉ còn đào tạo năng khiếu văn hóa nghệ thuật theo hướng đào tạo đại trà.
- Điều đó đã diễn ra trong thực tế công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật ở tất cả hệ thống các cơ sở đào tạo hiện nay ở Việt Nam. Kết quả, trong thời gian qua, đào tạo tài năng đỉnh cao lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của chúng ta chủ yếu chỉ tập trung ở một số cơ sở đào tạo đầu ngành, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (các trường Trung ương).
 Thứ hai, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế
- Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu về số lượng và trình độ chuyên môn chưa cao: Một số cơ sở đào tạo chưa chú trọng xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý nên dẫn đến sự hụt hẫng về đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên sâu. Hiện nay, số lượng giảng viên, giáo viên được gửi đi đào tạo các ngành, đặc biệt là năng khiếu ở nước ngoài gặp khó khăn vì khả năng ngoại ngữ và kinh phí đào tạo. Cán bộ quản lý giáo dục chưa được đào tạo một cách bài bản, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Một số khâu còn thể hiện tính hạn chế, chậm đổi mới; đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành. 
- Về nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo một số ít ngành/nghề chậm đổi mới, giáo trình còn thiếu, chưa hoàn chỉnh; nhiều giáo trình không còn phù hợp, chưa được điều chỉnh, cập nhật; hệ thống tài liệu, sách tham khảo, sách chuyên khảo, nhằm phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng chưa được đầu tư.
- Về cơ sở vật chất: Nhà nước đã cố gắng đầu tư về diện tích đất, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, nhạc cụ. Việc đầu tư cho đào tạo các ngành văn hóa nghệ thuật chưa được chú trọng đúng mức. Việc đào tạo các ngành năng khiếu nghệ thuật có điểm tương đồng nhưng cũng có nhiều điểm khác với các ngành/chuyên ngành khác. Số lượng sinh viên trong một lớp không nhiều, chia thành nhiều lớp học, thực hành nhiều, nhưng kinh phí đầu tư cho các trang thiết thiết bị lớn. Do đó dù học phí có tăng, kinh phí được cấp đã điều chỉnh, nhưng các CSĐT văn hoá nghệ thuật vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngân sách sự nghiệp cho lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật có tăng nhưng vẫn thấp so với yêu cầu. Một số chính sách về đầu tư kinh phí cho đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật còn chưa hợp lý, chưa đúng tầm, đúng mức, chưa phù hợp với yêu cầu mới. Chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa nghệ thuật chưa được thực hiện nghiêm túc. 

- Chế độ giờ giảng cho giảng viên chưa phù hợp; Chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên làm tốt nghiệp bằng tác phẩm chưa có; đồng thời, hiện nay chưa có quy định cụ thể về tuyển dụng viên chức cho người có tài năng, năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, vì vậy, việc quy định chính sách giải quyết việc làm đối với người học trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật sau khi đã tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chưa có sự gắn kết và mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng nhân lực. Chưa thu hút được các tổ chức sử dụng nhân lực, trước hết và đặc biệt là các nhà hát, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp vào quá trình đào tạo nhân lực từ khâu tham gia hoạch định chính sách cho đến trực tiếp đào tạo và đóng góp, trợ giúp kinh phí, nơi thực tập, kiến tập cho đào tạo nhân lực. Các cơ sở đào tạo cũng thiếu sự liên kết với nhau, đặc biệt giữa các trường của trung ương và địa phương. 

b) Những vướng mắc trong đào tạo nghệ thuật 
Luật Giáo dục ngày 14/6/2019, Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý đối với đào tạo.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, trong quá trình thực hiện đối với các văn bản Luật và Nghị định cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế và khó khăn đối với hoạt động giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật chuyên sâu đặc thù mà các cơ sở đào tạo đã tổ chức mô hình đào tạo này từ hàng chục năm nay. Những bất cập cụ thể như sau:

- Về thời gian đào tạo
Tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: Đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo... Quy định mới này, không phù hợp với tính đặc thù trong đào tạo (theo phân tích ở trên) và thực tế đào tạo các ngành nghệ thuật mà các trường đã thực hiện từ ngày thành lập và phát triển hệ thống đến nay. Quy định mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật ở nước ta và hội nhập quốc tế.
- Tổ chức và hoạt động đào tạo các ngành nghệ thuật trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục đại học
+ Cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Tại khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định các cơ sở giáo dục đại học được phép tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi đủ điều kiện theo luật định, Tuy nhiên, ngày 14/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó, tại khoản 2, Điều 14 Nghị định này, quy định: Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, khi có đủ các điều kiện sau đây: Các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành... Đồng thời, tại khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 quy định: Trường đại học, học viện là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này. 

Theo các quy định nêu trên, chỉ quy định cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, học viện) thuộc danh mục ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, không quy định cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp. Quy định mới này dẫn đến các cơ sở giáo dục đại học đã và đang đào tạo các ngành nghệ thuật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải dừng tuyển sinh hoặc không được đăng lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà các trường đã tổ chức đào tạo từ hàng chục năm nay. Điều này, không phù hợp đối với đào tạo nghệ thuật và ảnh hưởng lớn đến đào tạo tài năng đỉnh cao trong lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam và hội nhập quốc tế. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

+ Đào tạo văn hoá phổ thông trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật: Tại điểm a, khoản 3 Điều 44 Luật Giáo dục năm 2019 quy định chỉ có trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Vì vậy, năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp lĩnh vực nghệ thuật nghiên cứu, đề xuất thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên trên cơ sở các khoa văn hóa có chức năng dạy văn hóa phổ thông để giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT. 

Quy định mới này gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong lĩnh vực âm nhạc, múa, xiếc với lý do từ trước đến nay, trong các cơ sở đào tạo như Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã được phép của cơ quan có thẩm quyền thành lập Khoa văn hóa để tổ chức đào tạo văn hóa kết hợp với đào tạo chuyên môn ở trình độ trung cấp với thời gian đào tạo 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm và 9 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế về thời gian đào tạo phù hợp với tính đặc thù của ngành đào tạo, đảm bảo học sinh vừa theo học các môn văn hóa phổ thông theo quy định, vừa có thời gian học chuyên môn nghệ thuật và thường xuyên được thực hành nghề nghiệp trên sân khấu với đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp, cho nên sau khi tốt nghiệp trung cấp, học sinh một số ngành nghệ thuật đã vào nghề ở lứa tuổi rất sớm, khoảng 17-18 tuổi, tuy nhiên tuổi nghề lại thấp, như diễn viên múa đến 35 tuổi đã hết tuổi nghề.

+ Liên thông đào tạo: Theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, quy định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành đào tạo. Quy định này không phù hợp với tính đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật với lý do: tuyển sinh và đào tạo nghệ thuật khong chạy theo số lượng mà ưu tiên chất lượng, đồng thời quy trình đào tạo lại có sự sàng lọc khắt khe. Vì vậy, quy mô đào tạo rất thấp, có những ngành/chuyên ngành chỉ tuyển sinh và đào tạo từ 3-5 người.

- Chính sách đối với nhà giáo và người học

+ Chính sách đối với nhà giáo: Trong nhưng năm qua chính sách đối với giảng viên, nhà giáo đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù đã được quan tâm, thể hiện thông qua một số văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp nghề và các chức danh, danh hiệu như: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiêng lương, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về Phụ cấp thâm niên, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định 19/2013/NĐ-CP về Phụ cấp nhà giáo và Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng NGND, NGƯT… Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, chưa bao quát, phù hợp với thực tế. Vì vậy, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và khuyến khích đội ngũ giảng viên, nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng tài năng lĩnh vực nghệ thuật thì chính sách đối với giảng viên, nhà giáo cần được quy định trong các văn bản pháp luật là rất cần thiết.

+ Chính sách đối với người học: Hiện nay, người học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá-nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật; Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật. Để đảm bảo quyền lợi, công bằng đối với người học các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù và tính hiệu lực, hiệu quả đối với các văn bản pháp luật thì việc tích hợp các nội dung Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg và điểm a, b khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là rất cần thiết và phù hợp với thực tế hiện nay.

Chính sách giải quyết việc làm đối với người học chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật: Sau khi Luật Viên chức được ban hành năm 2010, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó quy định tuyển dụng đặc cách (trường hợp đặc biệt) trong tuyển dụng viên chức là “Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành truyền thống”, tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể xác định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn dẫn đến việc Bộ, ngành và các tỉnh chưa triển khai, thực hiện được. Tuy nhiên, đến nay chưa có quy định nào về tuyển dụng viên chức cho người có tài năng, năng khiếu trong ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất

a) Rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, trong đó cần có một Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật để làm tạo hành lang pháp lý đối với hoạt động đào tạo nghệ thuật, nhằm đảm bảo đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển ngành. 

b) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế về đào tạo văn hóa nghệ thuật.

c) Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên, đối với nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật. Có chính sách thu hút, trọng dụng người có trình độ, năng lực về công tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

d) Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thực hiện tốt các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối vưới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật. 

2. Kiến nghị

a) Với Chính phủ

- Chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, sớm chỉ đạo hoàn thiện để phê duyệt thực hiện trong thực tế.

- Tăng cường đầu tư đối với lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật, ban hành những cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích phát triển lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật góp phần phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới. 

b) Với các Bộ, ngành liên quan

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, bổ sung, xây dựng các chế độ chính sách đặc thù phù hợp với hoạt động đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

- Rà soát các chính sách, quy định của Nhà nước về tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quan tâm, đảm bảo giữ ổn định về quy mô đào tạo, mã ngành đào tạo của các cơ sở đào tạo. Rà soát việc sáp nhập, giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp, đặc biệt đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực nghệ thuật tại các địa phương, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật tại các địa phương, dẫn đến thiếu hụt nguồn tuyển cho đào tạo năng khiếu đỉnh cao, góp phần hiện thực các Nghị quyết của Đảng về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo Chính phủ về tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật./.

	Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;
- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ĐT, KT.06.
	 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông




Phụ lục 1

DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

 TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày     tháng 11 năm 2021

 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 

_________________
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	Trường Đại học/Học viện
	

	1
	Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam
	

	2
	Học viện Âm nhạc Huế 
	

	3
	Học viện Múa Việt Nam
	

	4
	Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
	

	5
	Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

	

	6
	Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

	

	7
	Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 
	

	8
	Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

	

	9
	Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

	

	10
	Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM
	

	II
	Trường Cao đẳng
	

	11
	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc    
	

	12
	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
	

	13
	Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
	

	III
	Trường Trung cấp
	

	14
	Trường Trung Cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
	

	15
	Trường Trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh
	

	IV
	Viện nghiên cứu có đào tạo (trình độ tiến sĩ)
	

	16
	Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
	


Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT
THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH VÀ BỘ, NGÀNH KHÁC
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày     tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 

_________________
	TT
	TÊN TRƯỜNG
	Năm sáp nhập

	
	Cơ sở đào tạo
	Sáp nhập
	Thành trường có 

khoa văn hóa nghệ thuật
	

	I
	Trường Đại học
	
	
	

	1
	Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
	
	
	

	2
	Trường Đại học văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	
	
	

	3
	Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương
	
	
	

	4
	Trường Đại học Nghệ thuật Huế 
	
	
	

	5
	Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội
	
	
	

	II
	Trường Cao đẳng
	
	
	

	1
	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
	
	
	

	2
	Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Yên Bái
	
	
	

	3
	Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Nam Định
	
	
	

	5
	Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An
	
	
	

	6
	Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Nguyễn Du
	
	
	

	7
	Trường Cao đẳng VHNT Đà Nẵng
	
	
	

	8
	Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk
	
	
	

	9
	Trường Cao đẳng VHNT TP Hồ Chí Minh
	
	
	

	10
	Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ
	
	
	

	11
	Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Nha Trang
	x
	Trường Đại học Khánh Hòa
	

	12
	Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Hạ Long
	x
	Trường Đại học Hạ Long
	

	III
	Trường Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	1
	Trường Trung cấp VHNT Lạng Sơn
	x
	Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
	2019

	2
	Trường Trung cấp VHNT Bắc Giang
	
	
	

	3
	Trường Trung cấp VHNT Bắc Ninh
	
	
	

	4
	Trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc
	x
	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
	2018

	5
	Trường Trung cấp VHNT Phú Thọ 
	x
	Trường Cao đẳng nghề -kỹ nghệ Phú Thọ
	2020

	6
	Trường Trung cấp VHNT Lào Cai
	x
	Trường cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
	2014

	7
	Trường Trung cấp VHNT Sơn La
	
	
	

	8
	Trường Trung cấp VHNT Hưng Yên
	x
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên
	2019

	9
	Trường Trung cấp VHNT Hải Dương
	
	
	

	10
	Trường Trung cấp VHNT Hải Phòng
	
	
	

	11
	Trường Trung cấp VHNT Thừa Thiên - Huế
	 
	
	

	12
	Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Quảng Nam
	x
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
	2021

	13
	Trường Trung cấp VHNT Bình Định
	x
	Trường Cao đẳng Bình Định
	2019

	14
	Trường Trung cấp VHNT Gia Lai
	x
	Trường Cao đẳng Gia Lai
	2020

	15
	Trường Trung cấp Mỹ thuật VH Bình Dương
	x
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
	2019

	16
	Trường Trung cấp VHNT Đồng Nai
	
	
	

	17
	Trường Trung cấp VHNT Vĩnh Long  
	x
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
	2019

	18
	Trường Trung cấp VHNT Sóc Trăng
	x
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
	2020

	19
	Trường Trung cấp VHNT Tiền Giang 
	x
	Trường Cao đẳng Tiền Giang
	2019

	20
	Trường Trung cấp VHNT Trà Vinh
	x
	Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
	2020

	21
	Trường Trung cấp VHNT  Bến Tre
	x
	Trường Cao đẳng Bến Tre
	2018

	22
	Trường Trung cấp VHNT Bạc Liêu
	x
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
	2018

	23
	Trường Trung cấp VHNT Cà Mau
	x
	Trường cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
	2015


Ghi chú:


- Có 02/12 Trường Cao đẳng sáp nhập


- Có 16/23 Trường Trung cấp sáp nhập

Phụ lục 3

DANH MỤC CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO 

CHUYÊN SÂU ĐẶC THÙ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 
_________________
	TT
	NGÀNH, NGHỀ 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
	NGÀNH, NGHỀ 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
	 NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

	I
	Nhóm Mỹ thuật
	
	

	1
	Điêu khắc
	Điêu khắc
	Điêu khắc

	2
	Hội họa
	Hội họa
	Hội hoạ

	3
	Đồ họa
	Đồ họa
	Đồ hoạ

	4
	Gốm
	Gốm
	Gốm

	
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

	II
	Nhóm nghệ thuật trình diễn
	
	

	1
	Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế
	 
	

	2
	Nghệ thuật biểu diễn dân ca
	Nghệ thuật biểu diễn dân ca
	

	3
	Nghệ thuật biểu diễn chèo
	 
	

	4
	Nghệ thuật biểu diễn tuồng
	 
	

	5
	Nghệ thuật biểu diễn cải lương
	 
	

	6
	Nghệ thuật biểu diễn kịch múa
	 
	

	7
	Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
	 
	

	8
	Nghệ thuật biểu diễn Xiếc
	Nghệ thuật biểu diễn Xiếc
	

	9
	Tạp kỹ
	Tạp kỹ
	

	10
	Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ
	 
	

	11
	Nghệ thuật biểu diễn kịch nói
	 
	

	12
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

	13
	 
	Diễn viên sân khấu kịch hát
	Diễn viên sâu khấu kịch hát

	14
	
	Đạo diễn Sân khấu
	Đạo diễn sân khấu

	15
	
	Đạo diễn Nghệ thuật biểu diễn Xiếc
	

	16
	
	
	Biên kịch sân khấu

	17
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu

	18
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình

	19
	
	
	Biên kịch điện ảnh, truyền hình

	20
	
	
	Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

	21
	
	
	Quay phim

	22
	Diễn viên múa
	Diễn viên múa
	Diễn viên múa

	23
	Biên đạo múa
	Biên đạo múa
	Biên đạo múa

	24
	 
	Huấn luyện múa

	Huấn luyện múa

	25
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình múa

	26
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây

	27
	Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây

	28
	Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ
	 
	

	29
	Nhạc công kịch hát dân tộc
	 
	

	30
	Nhạc công truyền thống Huế
	 
	

	31
	Piano
	Piano
	Piano

	32
	Nhạc Jazz
	Nhạc Jazz
	Nhạc Jazz

	33
	Violon
	 
	

	34
	Organ
	Organ
	

	35
	Thanh nhạc
	Thanh nhạc
	Thanh nhạc

	36
	Lý thuyết âm nhạc
	 
	

	37
	Sáng tác âm nhạc
	Sáng tác âm nhạc
	Sáng tác âm nhạc

	38
	Chỉ huy hợp xướng
	Chỉ huy âm nhạc
	Chỉ huy âm nhạc

	39
	
	
	Âm nhạc học

	40
	Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc
	
	

	41
	Văn hóa, văn nghệ quần chúng
	
	

	III
	Nhóm Nghệ thuật nghe nhìn
	
	

	1
	Nhiếp ảnh
	Nhiếp ảnh
	Nhiếp ảnh

	2
	
	
	Công nghệ điện ảnh, truyền hình

	IV
	Nhóm Mỹ thuật ứng dụng
	
	

	1
	Thiết kế mỹ thuật sân khấu-Điện ảnh
	Thiết kế mỹ thuật sân khấu-Điện ảnh
	Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

	V
	Nhóm đào tạo giáo viên
	
	

	
	
	Giáo viên Huấn luyện Xiếc
	


Phụ lục 4

QUY MÔ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 
_________________
                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Người

	TT
	  Quy mô đào tạo
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Trung cấp
	4.403
	4.412
	3.988
	4.186
	3.790
	3.568
	3.783
	4.171
	4.266
	3.863

	3
	 Cao đẳng
	6.328
	6.268
	6.163
	5.914
	5.405
	4.766
	4.877
	4.894
	4.164
	4.054

	4
	Đại học
	12.394
	13.589
	13.208
	14.733
	14.862
	15.005
	14.161
	14.972
	16.085
	18.036

	5
	Thạc sĩ   
	716
	914
	1.099
	1.227
	1.291
	1.647
	1.515
	1.137
	1.012
	972

	6
	Tiến sĩ 
	40
	70
	100
	121
	117
	241
	250
	229
	192
	163

	TỔNG CỘNG
	23.881
	25.253
	24.558
	26.181
	25.465
	25.222
	24.586
	25.403
	25.719
	27.088


Phụ lục 5

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN 
THAM GIA ĐÀO TẠO LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 
_________________
              Đơn vị tính: Người

	TT
	Tổng số                                 cán bộ, giảng viên, giáo viên 
	Trình độ chuyên môn
	Học hàm
	Danh hiệu được Nhà nước phong
	Chia theo độ tuổi và giới tính
	Chia theo ngạch bậc

	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	Khác
	GS
	PGS
	NGND
	NGƯT
	NSND
	NSUT
	Dưới 30
	Từ 30-50
	Từ 51 - 60 đối với  nam 
	Từ 51 - 55 đối với      nữ
	GVTHCC
	GV
	GVC
	GVCC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	TỔNG SỐ (8555)
	303
	1867
	927
	22
	63
	12
	94
	23
	46
	41
	73
	90
	73
	915
	836
	302
	517
	125
	1.861
	318
	59

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Giảng viên, giáo viên trong biên chế
	190
	1.196
	357
	10
	18
	2
	47
	11
	32
	7
	18
	15
	25
	573
	574
	152
	282
	0
	1.266
	226
	51

	b
	Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng
	88
	554
	508
	12
	41
	6
	44
	9
	12
	34
	51
	66
	36
	237
	177
	114
	180
	124
	430
	68
	6

	c
	Giảng viên, giáo viên hợp đồng 
	25
	117
	62
	0
	4
	4
	3
	3
	2
	0
	4
	9
	12
	105
	85
	36
	55
	1
	165
	24
	2


	Ghi chú:

- TS: Tiến sĩ




- ThS: Thạc sĩ



- ĐH: Đại học

- CĐ: Cao đẳng


	- GS: Giáo sư

- PGS: Phó giáo sư

- NGND: Nhà giáo nhân dân

- NGƯT: Nhà giáo ưu tú

- NSND: Nghệ sĩ nhân dân


	- NSƯT: Nghệ sĩ ưu tú

- GVTHCC: Giảng viên trung học cao cấp

- GV: Giảng viên

- GVC: Giảng viên chính

- GVCC: Giảng viên cao cấp


Phụ lục 6

TÌNH HÌNH TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 
_________________
                                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Người

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2011-2020

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Tổng chỉ tiêu tuyển sinh xác định
	8.643
	8.493
	9.064
	9.776
	9.948
	9.503
	9.713
	9.458
	9.594
	8.914

	2
	Số lượng trúng tuyển
	9.196
	8.883
	8.892
	9.171
	9.143
	9.652
	10.225
	10.618
	10.762
	12.007

	3
	Số lượng nhập học
	5.185
	5.095
	5.438
	5.865
	5.968
	6.652
	6.799
	6.715
	6.239
	6.517

	4
	Tỉ lệ % trúng tuyển/chỉ tiêu
	106
	104
	98,1
	93,8
	91,9
	101,5
	105,2
	112,2
	112,1
	134,6

	5
	Tỉ lệ % nhập học/chỉ tiêu
	60
	62
	63
	65
	65
	70
	75
	70
	70
	76

	
	Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp (%)
	60
	60
	65
	65
	67
	70
	67
	65
	75
	73


Phụ lục 7

SỐ LIỆU CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 
ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 về Tổng kết, đánh giá tình hình đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 
_________________
            Đơn vị tính: Người

	TT
	Trình độ đào tạo
	Tổng số cử đi đào tạo
	Nhóm ngành đào tạo
	Nguồn ngân sách

	
	
	
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	Sân khấu
	Điện ảnh
	Văn hóa
	Múa
	Xiếc
	Khác
	Nhà nước cấp
	Tự túc
	Tài trợ khác

	1
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	

	
	 Tiến sĩ 
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	

	2
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	 Tiến sĩ
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	

	3
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	 Tiến sĩ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	1

	4
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	 Tiến sĩ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	5
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	 Tiến sĩ
	5
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	4
	
	

	6
	Năm 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	

	
	 Tiến sĩ
	4
	1
	2
	
	
	
	
	
	2
	5
	
	

	7
	Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tiến sĩ
	4
	1
	3
	
	
	1
	
	
	
	6
	
	

	8
	Năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tiến sĩ
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
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